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HƯỚNG DAN SỬ DUNG NƯỚC SUC MIENG 

ALTADINE 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp 

phải khi sử dụng thuốc 

1. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC: 
Trong 100 ml nước súc miệng ALTADINE chứa: 

Thành phần dược chất: 
Povidone-iodine................. 1 gam. 

Thành phần tá dược: 
Natri saccharin, PEG 400, menthol, methyl salicylat, ethanol, nước tinh khiết vừa đủ 100 

ml. 

2. DẠNG BÀO CHE: Nước súc miệng. 
Mô tả: Dung dịch trong, màu nâu đỏ sẫm, mùi đặc biệt của iod. 

3. CHỈ ĐỊNH: Dùng trong các trường hợp sau: 

- Điều trị các trường hợp viêm, nhiễm khuẩn ở miệng, họng như viêm miệng, viêm lợi, loét 

aptơ, viêm họng, viêm amidan, nhiễm nấm candida, nhiễm lạnh, cúm. & 

- Dự phòng trong, sau khi phẫu thuật như sau khi cắt amidan và sau phẫu thuật nha kho z 

- Dùng thường kỳ để vệ sinh răng miệng. 

4. CÁCH DÙNG, LIÊU DUNG 
Cách dùng: 

- Thuốc dùng ngoài. Không được tiêm hoặc uéng. 

- Dùng dung dịch không pha hoặc pha loãng một nửa với nước &m. 

Liéu dang: 

Người lớn va trẻ em trén 6 tuổi: Mỗi lằn súc miệng khoảng 10 ml trong 30 gidy va không 

được nuốt. Ngay có thé súc miệng tới 4 lằn và có thé kéo dài tới 14 ngày liền. 

5. CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

+ Mẫn cam với iod hoặc povidon hay bắt ki thành phần tá dược nào. 

- Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi. 

- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rbi loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp nhân coloid), 

bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con 

bú. 

6. CẢNH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC: 

- Không nên sử dụng cùng một lúc với nhiều loại thuốc súc miệng có chất sát khuẩn nếu 

không có ý kién va sự theo dõi chặt chẽ của thầy thuốc tai mũi họng. 

- Chỉ dùng để súc miệng. Trong trường hợp gặp kích ứng tại chỗ hoặc mẫn cảm thì ngừng 

sử dụng thuốc. 

- Không được uống. D& xa tam tay trẻ em. 

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Tránh dùng cho thường xuyên cho phụ nữ mang thai và cho con bú vì iod qua được hang 

rào nhau thai và bài tiết qua sữa.
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Mặc dù chưa có bằng chứng về nguy hai, những vẫn nên thận trong va cần cân nhắc khi 
sử dụng. 

8. ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC: 
Không ảnh hưởng gì. 

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC: 

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein. 
- Tương tác với các hợp chất thuỷ ngân: Gay ăn da. Thuốc bị mất tác dụng với natri 
thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và các thuốc sát khuẩn khac 

- Có thé cản trở test thăm dò chức năng tuyén giáp. 

10. TAC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN CỦA THUÓC: 
Nước súc miệng ALTADINE cũng có thé gây nhiều tác dụng phụ néu không dùng theo 
đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, như phát ban, ngứa họng và miệng, phồng rộp môi, 

mặt đỏ, toát mò hôi. 

Néu gặp bét cứ dầu hiệu bất thường nào, phải dừng ngay việc dùng thuốc và báo cho bác 
sĩ biết để kịp thời xử trí, có thé thay thuốc hoặc điều trị bằng phương pháp khác. 
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng 

thuốc. 

11. QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Lượng iod quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp. Y 

Trong trường hợp uống nhdm một lượng lớn povidon-iod phải điều trị triệu chứng và ñỗ |, 
trợ, chú ý đặc biệt dén cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giap. NG3/ X 

Nếu cần thêm thông tin xin héi ý kién bác sĩ hoặc dược sĩ. ẩạ 
4 o.'À 

12. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ 60 mI, 100 mI, 120 ml, 250 ml. 

13. ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN: Nhiệt độ dưới 30 °C, trong lọ kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng 
trực tiếp. 

14. HẠN DÙNG: 36 tháng k& từ ngày sản xuất. 

15. TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở. 

16. TÊN, ĐỊA CHỈ, BIEU TƯỢNG CỦA CƠ SỞ SAN XUAT: 

CÔNG TY CO PHÀN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 
115 Ngô Gia Tự - P.Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng 

Dược 
TRUNG ƯƠNG 3 

17. DOANH NGHIỆP PHÂN PHÓI VA TIEP THỊ: 

CÔNG TY TNHH ALPHA FRANCE PHARMA 
VP miền Nam: Lầu 7 toà nha HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, 
Quận 1, TP. HCM 
VP miền Bắc: LK 03-02, khu đô thị An Hưng, P. La Khê, Quận Hà feel sense, treat well 
Đông, Hà Nội


